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Hướng dẫn quy đổi điểm giữa các chứng chỉ quốc tế áp dụng cho tiếng Anh 
và một số ngoại ngữ khác 
(Kèm theo Thông báo số 2278/TB-ĐHSPKT ngày 09 tháng 12 năm 2022)
Căn cứ Biên bản họp số 10/BB-TS&CTSV ngày 16 tháng 02 năm 2022 giữa Phòng TS&CTSV và Khoa Ngoại ngữ về việc thống nhất tiêu chuẩn và bảng quy đổi điểm ngoại ngữ làm căn cứ khen thưởng sinh viên chính quy học nâng cao trình độ ngoại ngữ trên cơ sở tham khảo các văn bản sau: 
·  Bảng tham chiếu điểm IELTS theo khung năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR) của ĐH Cambridge; 
·  Phụ lục III Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 khung Châu Âu kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
·  Phụ lục 1 Bảng quy đổi điểm giữa các bài thi tiếng Anh quốc tế của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) với Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam (KNLNNVN) kèm theo Công văn số 950/IIG-CV ngày 07 tháng 12 năm 2020 về việc đề xuất sử dụng các chứng chỉ tiếng Anh và Tin học quốc tế trong xét tuyển đại học chính quy, 
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM hướng dẫn về việc quy đổi điểm giữa các chứng chỉ quốc tế áp dụng cho tiếng Anh và một số ngoại ngữ khác để xét khen thưởng sinh viên nâng cao trình độ ngoại ngữ theo Thông báo số 2278/TB-ĐHSPKT ngày 09                      tháng 12 năm 2022 như sau:

Bảng quy đổi điểm giữa các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 
	IELTS
	TOEIC
(L&R)
	TOEFL ITP
	TOEFL iBT
	Cambridge Exam
	CEFR

	6.5
	845
	589
	93
	FCE
	B2

	7.5
	940
	649
	109
	CAE
	C1


Bảng tham chiếu điểm IELTS cho một số ngoại ngữ khác
	IELTS
	Tiếng Nga
	Tiếng Pháp
	Tiếng Đức
	Tiếng Trung
	Tiếng Nhật

	6.5
	TRKI 2
	DALF B2
	B2 Test 
DaF level 4
	HSK cấp độ 4
	JLPT N3

	7.5
	TRKI 3
	DALF C1
	C1 Test 
DaF level 5
	HSK cấp độ 5
	JLPT N2


